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Phần I. Trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”, nhà thơ Thanh Hải viết:
Mùa xuân - ta xin hát






Câu Nam ai, Nam Bình






Nước non ngàn dặm mình






Nước non ngàn dặm tình







Nhịp phách tiền đất Huế

Câu 1. Câu hát Nam ai, Nam bình gợi em nhớ đến bài ký nào được học trong chương trình Ngữ văn 7 kỳ II? Vì sao em có liên tưởng đó?
Câu 2. Em có suy nghĩ gì trước thực trạng: Ngày nay, nhiều bạn trẻ ngày nay thờ ơ, quay lưng với các loại hình nghệ thuật dân tộc? Trong đoạn văn có sử dụng một câu đặc biệt. (Chỉ cụ thể)
Phần II. Đọc đoạn văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
(1) Tinh thần yêu nước cũng như những thứ của quý. (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy. (3) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương trong hòm. (4) Bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. (5) Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.






      (Hồ Chí Minh, Tinh thần yêu nước của nhân dân ta)

Câu 1. Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta”  thuộc kiểu văn bản gì?
Câu 2. Chỉ ra trong đoạn trích trên một câu rút gọn là câu bị động và nêu tác dụng của việc sử dụng kiểu câu này trong đoạn trích.
Câu 3. Tìm trong đoạn trích trên một câu đơn có cụm C – V mở rộng thành phần và giải thích vì sao em lại  khẳng định như vậy.
Câu 4. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn trích và nêu tác dụng. 

Phần III. Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Thầy đề vội vàng: 

- Dạ, bẩm, bốc. 

Vừa lúc đó, thì tiếng người kêu rầm rĩ, càng nghe, càng lớn. Lại có tiếng ào ào như thác chảy xiết; rồi lại có tiếng gà, tiếng chó, trâu, bò kêu vang tứ phía. 

Bấy giờ ai nấy ở trong đình, đều nôn nao sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê, mình mẩy lấm láp, tất tả chạy xông vào, thở không ra lời: 

- Bẩm... quan lớn... Đê vỡ rồi! 

Câu 1. Đoạn trích trên thuộc tác phẩm nào? Của ai?

Câu 2. Chỉ ra tác dụng của dấu gạch ngang, chấm lửng, chấm phẩy trong đoạn trích trên.

Câu 3. Viết đoạn văn (10-12 câu) chứng minh: Với biện pháp tương phản và tăng cấp, “Sống chết mặc bay” đã vạch trần bộ mặt tên quan phủ “lòng lang dạ thú”. Trong đoạn văn có trạng ngữ (Chỉ cụ thể).
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	PHẦN/CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	PHÂN I
	Câu 1.
	Câu hát Nam ai, Nam bình gợi em nhớ đến bài ký Ca Huế trên sông Hương. Vì Nam ai, Nam bình là những thể điệu ca Huế
	0.5

	
	Câu 2.
	- Đây là thực trạng đáng buồn, làm các giá trị văn hóa đó có nguy cơ mai một, dần dần dẫn đến một nền văn hóa không còn bản sắc.
- Nguyên nhân: Do nhiều người chưa hiểu cái hay, cái đẹp của các loại hình nghệ thuật đó; do ngày nay có quá nhiều hình thức phim, ảnh, ca nhạc… cuốn hút..
- Giải pháp: Bên cạnh giải trí bằng việc nghe, xem các bài hát, bộ phim hiện đại, nên cùng các bạn tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống : nghe một bài hát dân gian, suy nghĩ về ý nghĩa của lời…; mở ra nhiều lớp học dạy nhạc cụ dân tộc; cảm thụ âm nhạc dân tộc
* HS có thể trình bày theo suy nghĩ riêng, cần hợp lý và thuyết phục…
	1.0

	PHẦN

II
	Câu 1


	Văn bản “Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” thuộc kiểu văn bản nghị luận. 
	0.5

	
	Câu 2
	- HS chỉ ra một trong 2 câu sau:

Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy. 

Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương trong hòm.

- Tác dụng:

+ Tránh lặp từ.

+ Làm câu văn ngắn gọn, tạo điểm nhấn

+ Cho thấy thái độ trân trọng với lòng yêu nước (từ “được”) 
	0.5

0.5

	
	Câu 3
	- Câu: Bổn phận của chúng ta là làm cho những thứ của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày

- Nguyên nhân: cụm C - V những thứ của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày làm phụ ngữ cho động từ làm
	0.5

0.5

	
	Câu 4
	- So sánh: tinh thần yêu nước – những thứ của quý: 
( Tác dụng:

+ So sánh giản dị, đề cao sự quý giá của lòng yêu nước.

+ Niềm tự hào về truyền thống yêu nước của dân tộc.

- Liệt kê trong tủ kính, trong bình pha lê rõ ràng, dễ thấy;  trong rương trong hòm; giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

( Tác dụng: Cho thấy đầy đủ, toàn diện trách nhiệm của mỗi người lãnh đạo cần làm để phát huy lòng yêu nước; tạo nhịp điệu mạnh mẽ cho đoạn trích
	0.5
0.5

0.5

0.25

	PHẦN

III
	Câu 1.
	Đoạn trích trên thuộc tác phẩm Sống chết mặc bay của Phạm Duy Tốn.
	0.5

	
	Câu 2.
	- Dấu gạch ngang: 2 dấu gạch ngang để đánh dấu lời dẫn trực tiếp của nhân vật.

- Dấu chấm lửng: hai dấu chấm lửng cho thấy lời nói ngắt quãng của nhân vật.

- Dấu chấm phẩy: ngăn cách các bộ phận của câu ghép có cấu tạo phức tạp.
	0.25

0.25

0.25

	
	Câu 3
	- Hình thức: Đúng hình thức, đủ số câu, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt.

- Yêu cầu Tiếng Việt

- Nội dung:

+ Với biện pháp tương phản và tăng cấp, “Sống chết mặc bay” đã vạch trần bộ mặt tên quan phủ “lòng lang dạ thú”.

+ Khi dân ở ngoài đê, quan ở trong đình; dân lội bì bõm dưới bùn lầy; quan uy nghi chệm chện ngồi trên sập.

+ Khi dân hối hả hộ đê, quan say mê chơi bài.

+ Khi dân rơi vào tình cảnh thảm sầu, quan lại hạnh phúc nhất.

( Biện pháp tương phản, tăng cấp làm sự đối lập giữa cuộc sống của dân, quan trở nên ngày càng sâu sắc, từ đó lột tả rõ nét thái độ vô trách nhiệm, bộ mặt “lòng lang dạ thú” của quan. 
	0.5

0.5

2.0


